
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 02, ngõ 106, khu Phố Thượng, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

07/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG HOÀNG HẢI

2301199181

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hòa không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống tưới nước, thang máy, cầu thang.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước; Chống ẩm các toà nhà; 
Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ); Lắp dựng các kết cấu 
thép không thể sản xuất nguyên khối; Uốn thép; Xây gạch và 
đặt đá; Lợp mái các công trình nhà để ở; Lắp dựng và dỡ bỏ 
cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa.

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng trang trí nội thất.

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(không hoạt động tại trụ sở)

4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG 
HOÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HAI CONSTRUCTION 
CHEMICALS CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: HOANG HAI CHEMICALS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888551552
Email: hoanghai.cor@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết; Bán buôn gỗ, tre, nứa, thiết bị lắp đặt vệ sinh, xi 
măng, cát, đá, khóa cửa, chốt cài, ống dẫn (gỗ có nguồn gốc 
hợp pháp).

4663(Chính)

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

4669

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch 
phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan. Thiết kế máy móc và 
thiết bị. Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên 
quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc 
giao thông. Giám sát thi công xây dựng cơ bản.

7110

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.;Thiết kế đồ thị.

7410

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không hoạt động tại trụ sở)

2011

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

17. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (không 
hoạt động tại trụ sở).

2029

18. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

2392

19. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(không hoạt động tại trụ sở)

2394

20. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(không hoạt động tại trụ sở)

2395

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.

4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay; Hoạt động của 
các đại lý vận tải hàng hóa; Giao nhận hàng hóa; Dịch vụ 
Logistics (trừ dịch vụ bưu chính); Hoạt động của đại lý làm thủ 
tục hải quan;

5229

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;

5510

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng (Trừ quán bar, vũ trường)

5610
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DANH 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

213 hẻm 422/14/12A 
Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

700.000.000 70,000 001074013265

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc chuyên dụng: lắp đặt dây dẫn điện, 
hệ thống chuông chống trộm.

3320

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, xưởng hóa chất, 
các công trình thể thao ngoài trời.

4299

30. Phá dỡ 4311

31. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Làm sạch mặt bằng xây dựng, vận chuyển đất: đào, 
lấp, san mặt bằng.

4312

32. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng.

4321

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ tre, nứa, thiết bị lắp đặt vệ sinh, xi măng, 
cát, đá, kính, sơn, véc ni, khóa cửa, chốt cài, ống dẫn (gỗ có 
nguồn gốc hợp pháp)

4752

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự. Bán lẻ đèn và bộ đèn. Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, 
dụng cụ cắt, gọt, hàng gốm sứ, hàng thủy tinh. Bán lẻ sản 
phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu 
tết bện. Bán lẻ thiết bị gia dụng. Bán lẻ nhạc cụ, thiết bị hệ 
thống an ninh

4759

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VÕ THỊ KIM 
DUNG

Việt 
Nam

213 hẻm 422/14/12A 
Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

250.000.000 25,000 025179008150

3NGUYỄN 
THANH 
HUYỀN

Việt 
Nam

213 hẻm 422/14/12A 
Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

50.000.000 5,000 001302006778

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001074013265
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 213 hẻm 422/14/12A Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 213 hẻm 422/14/12A Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DANH PHƯƠNG Nam

26/01/1974 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 07/01/2022 đến ngày 06/02/2022


